PHỤNG VỤ II
Các Bí Tích, Á Bí Tích, và các Việc Sùng Kính
8/ CÁC BÍ TÍCH
8.1/ Định nghĩa:


Bí tích là một dấu chỉ,

biểu thị chân lý,


mà qua đó Thiên Chúa ban ân sủng cho người lãnh nhận (Th. Tôma Aquinô).

8.2/ Bảy Bí Tích

A. Các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo: gồm có ba bí tích.
+ 
Việc Khai Tâm Kitô Giáo được hoàn tất bởi ba bí tích: Bí tích Tẩy (Rửa Tội) là bắt đầu đời sống mới; bí tích Thêm Sức là bí tích củng cố đời sống ấy; và bí tích Thánh Thể là bí tích nuôi dưỡng người môn đệ bằng Mình và Máu Đức Kitô để biến đổi người ấy trong Đức Kitô (GLCG 1275).
8.2.1/ THÁNH TẨY / RỬA TỘI
+ 
Nguồn gốc: "Vậy, các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, cùng dạy họ tuân giữ tất cả những gì Thầy đã truyền cho các con.” (Mt 28:19-20) (GLCG 1276).
+ Tầm quan trọng: Bí tích Thánh Tẩy tái sinh vào đời sống mới trong Đức Kitô. Theo thánh ý Chúa, để được cứu độ, con người cần đến bí tích Thánh Tẩy cũng như cần đến Hội Thánh, mà chúng ta được gia nhập qua bí tích Thánh Tẩy (GLCG 1277).
+ 
Dấu chỉ: Nghi thức chủ yếu của bí tích Thánh Tẩy là dìm người dự tòng vào trong nước hoặc đổ nước trên đầu, trong khi kêu cầu Ba Ngôi Chí Thánh là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần (GLCG 1278). 

+ 
Hiệu quả của Bí Tích Thánh Tẩy: hay ân sủng của bí tích Thánh Tẩy là một thực tại rất phong phú gồm có việc tha Tội Nguyên Tổ và mọi tội cá nhân, sinh ra trong đời sống mới nhờ đó con người trở thành nghĩa tử của Chúa Cha, thành chi thể Đức Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần.  Nhờ đó, người được rửa tội được tháp nhập vào Hội Thánh là Thân Thể Đức Kitô, và tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô (GLCG 1279). 

+ 
Dấu không thể xóa được: Bí tích Thánh Tẩy in vào linh hồn một dấu thiêng liêng không thể xóa được gọi là "ấn tích". Ấn tích này thánh hiến người được rửa tội để phụng thờ Thiên Chúa. Do đó, bí tích Thánh Tẩy không được lập lại (x.DS 1609 và 1624) (GLCG 1280). 

+ 
Rửa Tội bởi lòng muốn: Những người chịu chết vì Đức Tin cũng như người dự tòng và tất cả những ai vô tình không nhận biết Hội Thánh, nhưng thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa dưới tác động của ơn thánh và cố gắng chu toàn thánh ý Thiên Chúa, vẫn có thể được cứu độ dù chưa được rửa tội (x. LG 16) (GLCG 1281). 

+ 
Rửa Tội Trẻ Em: Từ thời sơ khai, Hội Thánh đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các trẻ em, vì đây là ân sủng và quà tặng của Thiên Chúa chứ không do công trạng của con người. Các trẻ em được rửa tội trong Đức Tin của Hội Thánh. Việc vào đời sống Kitô hữu  dẫn các em đến tự do đích thực (GLCG 1282). 
+ 
Về phần các trẻ em chết mà chưa được rửa tội, Phụng Vụ Hội Thánh mời gọi chúng ta phó thác vào lòng nhân từ của Thiên Chúa và cầu nguyện cho phần rỗi các em (GLCG 1283). 

+ 
Rửa Tội Khẩn Cấp: Trong trường hợp cần thiết, mọi người đều có thể rửa tội, miễn là có ý làm điều Hội Thánh làm và đổ nước lên đầu người lãnh nhận trong khi đọc: "Tôi rửa anh nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần" (GLCG 1284).
8.2.2/ THÊM SỨC
+ 
Nguồn gốc: “Bấy giờ các Tông Ðồ ở Giêrusalem nghe rằng dân Samaria đã đón nhận lời Thiên Chúa, thì các ông cử ông Phêrô và ông Gioan đến với họ.  Khi xuống đó, hai ông cầu nguyện cho họ để họ nhận được Chúa Thánh Thần. Vì Chúa Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong họ; họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu mà thôi. Rồi hai ông đặt tay trên họ, và họ lãnh nhận Chúa Thánh Thần (Cv 8:14-17) (GLCG 1315). 
+ 
Ân Sủng: Bí tích Thêm Sức kiện toàn ân sủng Thánh Tẩy. Ðây là bí tích ban ơn Thánh Thần để giúp chúng ta đào sâu hơn tình nghĩa tử đối vớiThiên Chúa, tháp nhập chắc chắn hơn vào Đức Kitô, liên kết chặt chẽ với Hội Thánh, gắn bó với sứ mạng của Hội Thánh và làm chứng cho Đức Tin Kitô giáo bằng lời nói dược đi theo bằng việc làm (GLCG 1315). 

+ 
Dấu không thể xóa được: Cũng như bí tích Thánh Tẩy, bí tích Thêm Sức in vào tâm hồn người tín hữu một dấu thiêng liêng, một ấn tín không tẩy xóa được. Vì thế, mỗi người chỉ có thể lãnh nhận bí tích Thêm Sức một lần trong đời (GLCG 1317). 

+ 
Sự khác biệt giữa Đông Phương và Tây Phương:  Trong Giáo Hội Ðông Phương bí tích Thêm Sức được ban liền sau bí tích Thánh Tẩy; tiếp đó là tham dự vào bí tích Thánh Thể.  Truyền thống này làm nổi bật sự thống nhất của ba bí tích Khai Tâm Kitô giáo. Trong Giáo Hội Latinh bí tích này được ban khi các em đã tới tuổi khôn; và việc cử hành bí tích này thường dành cho giám mục, như vậy có nghĩa là bí tích này củng cố mối liên hệ của người lãnh nhận với Hội Thánh (GLCG 1318). 

+ 
Các điều kiện:  Một ứng viên Thêm Sức là người đã đạt đến tuổi khôn, phải tuyên xưng Đức Tin, ở trong tình trạng ân sủng, có ý muốn lãnh nhận bí tích, sẵn sàng đảm nhận vai trò môn đệ và chứng nhân của Đức Kitô, cả trong cộng đoàn Hội Thánh cũng như trong các lãnh vực trần thế C 1319). 

+ 
Dấu chỉ: Nghi thức chính yếu của bí tích Thêm Sức là xức dầu thánh trên trán người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy (Giáo Hội Ðông Phương còn xức dầu trên những giác quan khác của thân thể), cùng với việc thừa tác viên đặt tay và đọc: "Accipe signaculum doni Spiritus Sancti" ("Hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần là ấn tín hồng ân Thiên Chúa") trong nghi lễ Latinh hay "Signaculum doni Spiritus Sancti" ("Ấn tín hồng ân là chính Chúa Thánh Thần") trong nghi lễ Byzantin (GLCG 1320). 

+ 
Khi bí tích Thêm Sức được cử hành tách khỏi bí tích Thánh Tẩy: sự liên kết của bí tích này với bí tích Thánh Tẩy được diễn tả bằng việc lặp lại lời tuyên xưng Đức Tin khi rửa tội, trong những cách khác. Việc cử hành Bí tích Thêm Sức trong Thánh Lễ giúp nhấn mạnh tính thống nhất của các bí tích Khai Tâm Kitô Giáo (GLCG 1321). 
8.2.3/ THÁNH THỂ
+ 
Nguồn gốc: Chúa Giêsu nói: "Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này, sẽ được sống muôn đời... Ai ăn Thịt và uống Máu Ta, thì được sống đời đời...người ấy luôn kết hợp với Ta và Ta luôn kết hợp với người ấy" (Ga 6,51.54.56) (GLCG 1406). 

+ 
Tầm quan trọng: Bí tích Thánh Thể là trung tâm và cao điểm của đời sống Hội Thánh, vì trong đó, Ðức Kitô liên kết Hội Thánh và mọi chi thể của Người vào hy lễ chúc tụng và tạ ơn, hy lễ mà Người đã dâng lên Cha một lần dứt khoát trên thập giá. Qua hy lễ này, Người thông ban tràn đầy ân sủng cứu độ trên Thân Thể của mình là Hội Thánh (GLCG 1407). 

+ 
Các phần của Thánh Lễ: Việc cử hành bí tích Thánh Thể gồm có: (1) công bố Lời Chúa; (2) tạ ơn Thiên Chúa Cha vì mọi ơn lành, nhất là hồng ân chính là Con của Người; (3) truyền phép trên bánh rượu; (4) và việc tham dự bàn tiệc Phụng Vụ qua việc lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa. Các yếu tố này kết thành một một hành vi phụng tự duy nhất (GLCG 1408). 

+ 
Hy Lễ sống động: Thánh lễ là lễ tưởng niệm cuộc Vượt Qua của Đức Kitô, nghĩa là công trình cứu độ được thực hiện qua đời sống, cuộc khổ nạn và phục sinh của Người. Công trình này được hiện tại hóa trong cử hành phụng vụ (GLCG 1409).
+ 
Chủ Tế chính: Chính Ðức Kitô, Vị thượng tế đời đời của Giao Ước Mới, hoạt động qua thừa tác vụ của linh mục, dâng hy lễ Thánh Thể. Và chính Đức Kitô nay, thật sự hiện diện dưới hình bánh rượu, cũng là lễ vật của hy tế Thánh Thể (GLCG 1410).
+ 
Người cử hành: Chỉ những linh mục đã lãnh nhận chức thánh thành sự mới có quyền chủ tọa Thánh Lễ và truyền phép để bánh rượu trở thành Mình Máu Chúa (GLCG 1411). 

+ 
Dấu chỉ: Dấu chỉ chính yếu của bí tích Thánh Thể là bánh miến và rượu nho. Trên bánh rượu này, chủ tế đọc lời cầu xin Thánh Thần và lời truyền phép, lời chính Chúa Giêsu đã nói tại bàn tiệc ly: " Này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con... Này là Chén Máu Thầy..." (GLCG 1412).
+ 
Sự Thật: Nhờ lời truyền phép mà việc biến thể của bánh và rượu thành Mình và Máu Đức Kitô xảy ra. Dưới hình bánh rượu đã được truyền phép, chính Đức Kitô hằng sống và vinh quang hiện diện cách đích thực, thực sự và bản thể: Mình và Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Người (x. CÐ Trentô: DS 1640,1651) (GLCG 1413). 

+ 
Ân sủng: Như hy lễ, Bí tích Thánh Thể cũng được hiến dâng để đền tội cho người sống cũng như kẻ chết và xin Thiên Chúa ban ơn lành hồn xác (GLCG 1414). 

+ 
Điều kiện: Ai muốn đón nhận Đức Kitô qua việc rước lễ, phải ở trong tình trạng ân sủng. Ai ý thức rằng mình đang mắc tội trọng, thì không được rước lễ trước khi lãnh nhận ơn tha tội trong bí tích Hòa Giải (GLCG 1415). 

+ 
Hiệu quả: Việc rước Mình Máu Thánh, (1) gia tăng sự kết hợp của người rước lễ với Ðức Kitô, (2) được tha thứ các tội nhẹ và bảo vệ khỏi những tội trọng. (3) Vì lãnh nhận bí tích này củng cố mối dây tình yêu của người rước lễ với Ðức Kitô, nên nó cũng củng cố sự hiệp nhất trong Hội Thánh là Nhiệm Thể Người (GLCG 1416). 

+ 
Việc Rước Lễ thường xuyên: Hội Thánh khuyên tín hữu nên rước lễ khi tham dự Thánh Lễ. Hội Thánh buộc tín hữu rước lễ mỗi năm ít là một lần (GLCG 1417). 

+ 
Tôn Thờ: Vì Chính Đức Kitô hiện diện trong bí tích bàn thờ, chúng ta phải tôn thờ Người. "Viếng Thánh Thể là . . . một bằng chứng của lòng biết ơn, một cách diễn tả tình yêu và một bổn phận thờ kính Ðức Kitô, Chúa chúng ta" (Phaolô VI, MF 66) (GLCG 1418). 

+ 
Bảo chứng vinh quang trong tương lai: Khi lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha, Đức Kitô ban cho chúng ta bí tích Thánh Thể làm bảo chứng vinh quang với Người. Việc tham dự Thánh Lễ đồng hóa chúng ta với Thánh Tâm Chúa, nâng đỡ sức mạnh của chúng ta trên đường lữ hành đời này, làm cho chúng ta khao khát đời sống vĩnh cửu và ngay từ bây giờ liên kết chúng ta với Hội Thánh trên trời, với Ðức Thánh Trinh Nữ Maria và tất cả các thánh (GLCG 1419). 
*** TẤM QUAN TRỌNG CỦA THÁNH THỂ
+ 
Bí tích Thánh Thể hiện tại hóa Chương Trình Cứu Độ của Thiên Chúa qua Cuộc Thương Khó, Cái Chết, và Phục Sinh vinh hiển của Đức Kitô, để ban ân sủng cần thiết cho đời sống hiện tại của chúng ta.
+ 
Bí tích Thánh Thể thông truyền cho con người sự sống thần linh. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: Như Ta sống nhờ Cha thế nào, kẻ ăn Ta cũng sống nhờ Ta như vậy. Ai ăn Ta sẽ sống và được sống đời đời. Nếu cành nho không thể sinh hoa trái mà không kết hợp với của thân cây thế nào thì con người không sinh hoa trái nếu không có sự sống thần linh. Sự khô héo nói đây không phải là khô héo phần xác, nhưng phần linh hồn, với tất cả các bệnh tật của nó. 
+ 
Bí tích Thánh Thể mang lại sự hiệp nhất giữa con người với Chúa Ba Ngôi và với những người khác như cây nho và cành. Sự hợp nhất cần thiết trong gia đình giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái.  Sự hợp nhất cũng cần giữa các phần tử của Hội Thánh.. Làm sao người ta có thể đạt được sự hợp nhất với người khác mà không có sự hợp nhất với Thiên Chúa?

+ 
Bí tích Thánh Thể gia tăng đức ái, và làm cho con người có thể ở lại trong tình yêu Thiên Chúa. Tự bản chất, bí tích Thánh Thể là tình yêu: Vì quá yêu thương chúng ta mà Chúa Giêsu muốn ở lại với chúng ta mọi ngày trong cuộc đời chúng ta. Vì quá yêu thương chúng ta mà Người muốn hy sinh mạng sống để cứu chuộc chúng ta.  Khi đã có tình yêu Thiên Chúa, con người có thể yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân, và đáp ứng mọi đòi hỏi của Chúa Giêsu về tình yêu: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em... Không có tình yêu nào cao quí cho bằng tình của Người thí mạng sống vì bạn hữu mình... Yêu thương kẻ thù… Tha thứ cho họ luôn.
+ 
Bí tích Thánh Thể là thần dược chữa mọi thứ bệnh linh hồn con người.  Những bệnh này rất khó nhận ra: ích kỷ, ghen tị, gian dối, kiêu ngạo, lười biếng, mọi thứ tham lam… Nếu một người năng lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, thì sẽ giúp chữa các bệnh phần hồn.
+ 
Bí tích Thánh Thể cung cấp sức mạnh để con người sinh hoa kết quả: xây dựng cá nhân, gia đình, cộng đoàn, Hội Thánh; vì nó giúp các tín hữu vượt qua những lo sợ, lười biếng, và các bệnh phần hồn. Nếu không có sức bí tích Thánh Thể, con người khó mà vượt qua được những trở ngại và đau thương trong cuộc đời.

+ 
Bí tích Thánh Thể gieo mầm sống Phục Sinh trong con người. Khi một người năng lãnh nhận bí tích Thánh Thể, người ấy càng ngày càng trở nên giống Đức Chúa Giêsu Kitô bởi vì “Chúng ta trở nên giống điều chúng ta ăn”.
B. Các Bí Tích Chữa Lành: Có hai bí tích.
8.2.4/ BÍ TÍCH HÒA GIẢI
+ 
Nguồn gốc: "Chiều ngày Phục Sinh, Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ và nói: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, thì người ấy được tha; các con cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ" (Ga 20,22-23) (GLCG 1485). 

+ 
Các tên khác nhau: Việc tha thứ những tội người tín hữu phạm sau khi đã được thanh tẩy ban bời một bí tích riêng gọi là bí tích Hoán Cải hay Xưng Tội, Thống Hối hay Hòa Giải (GLCG 1486). 

+ 
Các hậu quả của tội lỗi: Người phạm tội làm tổn thương đến danh dự và tình yêu của Thiên Chúa, đến phẩm giá của mình là người được mời gọi làm Con Thiên Chúa và đến đời sống thiêng liêng của Hội Thánh, mà mỗi Kitô hữu phải là một viên đá sống động (GLCG 1487). 

+ 
Đối với đôi mắt Đức Tin, không có gì xấu hơn tội lỗi, và không có hậu quả nào thảm hại hơn hậu quả do tội gây ra cho chính tội nhân, cho Hội Thánh và cho toàn thế giới (GLCG 1488). 

+ 
Ơn tha tội là hồng ân của Thiên Chúa: Để trở về hiệp thông với Thiên Chúa sau khi đã làm mất sự hiệp thông này vì tội lỗi là một tiến trình phát sinh từ ân sủng của Thiên Chúa, là Đấng giàu lòng thương xót và chăm lo cho phần rỗi con người. Chúng ta phải cầu xin ơn quý trọng này cho chính mình và cho tha nhân (GLCG 1489). 

+ 
Tâm hồn thống hối: Việc trở về với Thiên Chúa được gọi là hoán cải và sám hối, đòi có sự đau buồn, ghê tởm các tội đã phạm, và quyết tâm không phạm tội nữa trong tương lai. Hoán cải chạm đến cả quá khứ lẫn tương lai và được nuôi dưỡng bởi niềm hy vọng vào lòng nhân từ của Thiên Chúa (GLCG 1490). 

+ 
Các điều kiện: Bí tích Thống Hối gồm ba việc hối nhân phải làm và việc giải tội của linh mục. Ba việc của hối nhân là. 

(1) Thống hối, 

(2) Xưng tội hay thú tội với linh mục, 

(3) Và quyết tâm làm việc đền tội và đền bù các thiệt hại do tội gây ra (GLCG 1491). 

+ 
Hai loại ăn năn tội: Thống hối (hay ăn năn tội) phải do động lực Đức Tin thúc đẩy. Nếu thống hối vì lòng mến Chúa, đó là ăn năn tội "cách trọn". Nếu vì những lý do khác, thì được gọi là ăn năn tội "cách chẳng trọn" (GLCG 1492).
+ 
Xưng tội: Người muốn giao hòa với Thiên Chúa và Hội Thánh, phải xưng cùng linh mục tất cả những tội trọng chưa xưng mà người ấy nhớ được sau khi đã xét mình kỹ lưỡng. Hội Thánh tha thiết khuyên xưng các tội nhẹ, mặc dù điều đó không buộc (GLCG 1493). 

+ Đền tội: Cha giải tội chỉ định việc "đền tội" cho hối nhân làm để đền bù những thiệt hại do tội gây ra và tái lập những thói quen phù hợp với một môn đệ Ðức Kitô (GLCG 1494). 

+ Người cử hành: Chỉ các linh mục được Hội Thánh ban năng quyền giải tội, mới có thể tha tội nhân danh Ðức Kitô (GLCG 1492). 

+ 
Hiệu quả: Hiệu quả thiêng liêng của bí tích of Thống Hối là: 
- giao hòa với Thiên Chúa, nhờ đó hối nhân lại được ân sủng; 
- giao hòa với Hội Thánh; 

- tha hình phạt đời đời đáng chịu vì tội trọng gây ra;  

- tha, ít là một phần, các hình phạt tạm do tội gây ra;
- lương tâm được bình an thư thái và được an ủi; 

- gia tăng sức mạnh thiêng liêng cho người Kitô hữu để chiến đấu (GLCG 1496). 

+ Dấu chỉ: Xưng tội cá nhân và xưng hết các tội trọng, sau đó linh mục giải tội, là cách thức thông thường duy nhất để tội nhân giao hòa với Thiên Chúa và Hội Thánh (GLCG 1497). 

+ Các Ân Xá (Hiệu quả của ơn toàn xá, đại xá): Nhờ các ân xá, các tín hữu có thể nhận được ơn tha thứ các hình phạt tạm do tội cho chính họ, hoặc cho các linh hồn trong Luyện Ngục (GLCG 1498). 
8.2.5/ BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN
+ 
Nguồn gốc: "Có ai trong anh em đau ốm?  Hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh, và hãy để họ cầu nguyện trên người ấy, xức dầu cho người ấy nhân danh Chúa; lời cầu nguyện do Đức Tin sẽ cứu người bệnh; và Chúa sẽ nâng người ấy dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha" (Gc 5:14-15) (GLCG 1526).

+ 
Ân sủng: Bí tích Xức Dầu nhằm mục đích ban ơn riêng cho người tín hữu đang kinh nghiệm những khó khăn vì bệnh nặng hay già yếu (GLCG 1527). 

+ 
Điều kiện: Thời gian thích hợp để lãnh nhận bí tích Xức Dầu Thánh là khi người tín hữu bắt đầu lâm cơn nguy tử vì bệnh tật hay già yếu (GLCG 1528).

+ 
Số lần lãnh nhận: Mỗi khi lâm trọng bệnh, người Kitô hữu có thể lãnh nhận bí tích Xức Dầu, và sau khi đã lãnh nhận, bệnh tình trở nên nguy kịch (GLCG 1529). 

+ 
Người cử hành: Chỉ các tư tế (giám mục, linh mục) mới có thể ban bí tích Xức Dầu. Các ngài sử dụng dầu do giám mục thánh hiến, hay trong trường hợp khẩn cấp, do chính linh mục thánh hiến (GLCG 1530). 

+ 
Dấu chỉ: Nghi thức chính yếu của bí tích Xức Dầu Thánh là xức dầu trên trán và trên tay của bệnh nhân (theo nghi lễ Rôma) hoặc trên các phần khác của thân thể (theo nghi lễ Ðông Phương), việc xức dầu được đi kèm bằng lời nguyện phụng vụ do thừa tác viên đọc để xin ơn đăềc biệt của bí tích cho bệnh nhân (GLCG 1531). 

+ 
Hiệu quả: Ơn riêng của bí tích Xức Dầu có những hiệu quả sau đây :
· kết hiệp bệnh nhân với cuộc khổ nạn của Ðức Kitô, vì lợi ích cho họ và toàn thể Hội Thánh;

· được ơn sức mạnh, bình an và can đảm để chịu đựng theo tinh thần Kitô giáo những đau khổ do bệnh tật hay tuổi già; 

· tha tội trong tường hợp bệnh nhân không xưng tội được; 

· phục hồi sức khoẻ nếu hữu ích cho phần rỗi;

· chuẩn bị bước vào đời sống vĩnh cửu (GLCG 1532).
C. Các bí tích Phục Vụ Cộng Đồng: gồm có 2 bí tích.
8.2.6/ BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH
+ 
Thánh Phaolô nói với Timôtê môn đệ của mình : "Cha nhắc con phải khơi lại đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng con đã nhận được khi cha đặt tay trên con" (2Tm 1:6) và "Ai mong được làm giám quản, người ấy ước muốn một nhiệm vụ cao cả" (1Tm 3:1). Ngài nói với Titô : "Cha đã để con ở lại đảo Crêta, chính là để con hoàn thành công việc tổ chức, và đặt những kỳ mục trong mỗi thành như cha đã truyền cho con" (Tt 1:5) (GLCG 1590). 

+ 
Hai loại chức tư tế: Toàn thể Hội Thánh là một dân tư tế.

(1) Chức tư tế cộng đồng: Nhờ bí tích Thánh Tẩy, mọi tín hữu tham dự vào chức tư tế của Ðức Kitô. Sự tham dự này được gọi là "chức tư tế cộng đồng của các tín hữu". 

(2) Chức tư tế thừa tác: Dựa trên chức tư tế cộng đồng và để phục vụ chức tư tế này, còn có sự tham dự khác vào sứ mạng của Ðức Kitô, đó là chức tư tế thừa tác được trao ban qua bí tích Truyền Chức, với trách nhiệm phục vụ nhân danh Ðức Kitô và thi hành chức vụ thủ lãnh của Người giữa cộng đoàn (GLCG 1591). 

+ 
Sự khác biệt: Tự bản chất, chức tư tế thừa tác khác với chức tư tế cộng đồng của các tín hữu, vì ban cho thụ nhân quyền thánh để phục vụ các tín hữu. Các thừa tác viên có chức thánh phục vụ dân Chúa qua việc giảng dạy, cử hành Phụng vụ và hướng dẫn Mục vụ (GLCG 1592). 

+ 
Thừa tác vụ có chức thánh: Từ ban đầu, thừa tác vụ có chức thánh được trao ban và thể hiện theo ba bậc : giám mục, linh mục và phó tế. Các thừa tác vụ được trao ban qua bí tích truyền chức không thể thiếu được cho cấu trúc hữu cơ của Hội Thánh: không có giám mục, linh mục và phó tế thì người ta không thể nói về Hội Thánh (x. Thánh Inhaxiô Antiôkia, Thư gửi Tralianô, 3,1) (GLCG 1593).


(1) Giám mục lãnh nhận cách tròn đầy bí tích Truyền Chức. Qua đó, các ngài gia nhập giám mục đoàn và trở thành thủ lãnh hữu hình của Hội Thánh địa phương được trao cho các ngài. Với tư cách là người kế nhiệm các tông đồ và là thành viên của giám mục đoàn, các giám mục chia sẻ trách nhiệm tông đồ và sứ mạng của toàn thể Hội Thánh dưới quyền Ðức Giáo Hoàng, Ðấng kế nhiệm thánh Phêrô (GLCG 1594). 


(2) Các linh mục liên kết với giám mục trong phẩm chức tư tế và tùy thuộc các ngài trong công tác mục vụ.  Các linh mục được mời gọi để trở thành cộng sự viên khôn ngoan của các giám mục, họp thành linh mục đoàn quanh giám mục, cùng chia sẻ trách nhiệm với ngài về giáo hội địa phương.  Các linh mục được giám mục trao trách nhiệm chăm sóc một cộng đoàn giáo xứ, hay chỉ định một công việc phục vụ Hội Thánh (GLCG 1595). 


(3) Các phó tế là những thừa tác viên được truyền chức để phục vụ Hội Thánh.  Các phó tế không có chức tư tế thừa tác, nhưng qua việc truyền chức, họ lãnh nhận nhiệm vụ quan trọng trong thừa tác vụ rao giảng Lời Chúa, việc phụng tự, chăm sóc cộng đoàn và thực thi bác ái.  Ðó là những nhiệm vụ họ phải chu toàn dưới quyền mục vụ của giám mục (GLCG 1596). 

+ 
Dấu chỉ: Bí tích Truyền Chức được trao ban qua việc đặt tay của giám mục và lời nguyện truyền chức trọng thể, cầu xin Chúa ban cho người được truyền chức những ân sủng của Chúa Thánh Thần cần thiết cho thừa tác vụ. Bí tích Truyền Chức in ấn tín vĩnh viễn (GLCG 1597). 

+ 
Các điều kiện: Hội Thánh chỉ truyền chức cho người nam đã được rửa tội, là ngưởi mà khả năng thích hợp cho việc thi hành thừa tác vụ được nhìn nhận cách chính đáng. Chỉ giáo quyền có trách nhiệm và có quyền chọn một người lãnh nhận chức thánh (GLCG 1598). 

+ 
Độc thân: Trong Hội Thánh La Tinh, thường chỉ truyền chức linh mục cho các ứng viên tự nguyện sống độc thân và công khai biểu lộ ý định sống độc thân vì yêu mến Nước Thiên Chúa và phục vụ tha nhân (GLCG 1599).

+ 
Người cử hành: Chính các giám mục là người ban bí tích Truyền Chức cho cả ba cấp bậc (GLCG 1600). 
8.2.7/ BÍ TÍCH HÔN PHỐI
+ 
Mẫu mực tuyệt hảo: Thánh Phaolô nói : "Người làm chồng hãy yêu thương vợ như Ðức Kitô đã yêu thương Hội Thánh ... Mầu nhiệm này thật cao cả, Tôi muốn nói về Ðức Kitô và Hội Thánh" (Ep 5,25.32) (GLCG 1659). 

+ 
Mục đích: Hôn ước mà nhờ đó người nam và người nữ tạo nên một cộng đồng sự sống và tình yêu, đã được Ðấng Tạo Hóa thiết lập và phú cho những luật riêng. Tự bản chất 

(1) hôn nhân hướng đến thiện ích của đôi vợ chồng, cũng như để 


(2) sinh sản và giáo dục con cái. 

Đức Kitô la Chúa đã nâng Hôn nhân giữa những người đã chịu phép thánh tẩy lên hàng bí tích (x. GS 48,1; CIC 1055, 1) (GLCG 1660). 

+ 
Ân sủng: Bí tích Hôn Phối biểu thị sự kết hợp giữa Đức Kitô và Hôi Thánh.  Bí tích này ban cho các cặp vợ chồng ân sủng để yêu thương nhau với tình yêu mà Đức Kitô dành cho Hội Thánh của Người;  như thế, ân sủng của bí tích kiện toàn hóa tình yêu nhân loại của vợ chồng, củng cố sự liên kết bất khả phân ly của họ, và thánh hóa họ trê đường đến sự sống vĩnh hằng (x. CĐ Trentô: DS 1799) (GLCG 1661). 

+ 
Dấu chỉ: Hôn nhân đặt nền tảng trên sự ưng thuận của cả hai bên kết ước, nghĩa là trên ý muốn dứt khoát hiến thân cho nhau để sống giao ước tình yêu chung thủy và hiệu quả (GLCG 1662). 

+ 
Việc cử hành: Vì hôn nhân đưa đôi vợ chồng vào một bậc sống công cộng trong Hội Thánh, nên đáng được cử hành cách công khai trong khung cảnh của một cử hành phụng vụ, trước sự chứng kiến của linh mục (hay chứng nhân theo qui định của Hội Thánh), những người làm chứng và cộng đoàn tín hữu (GLCG 1663). 

+ 
Chân lý: Hợp nhất, bất khả phân ly và đón nhận con cái là đặc tính chính yếu của hôn nhân. Tục đa thê nghịch lại tính hợp nhất của hôn nhân; ly dị là phân ly điều Thiên Chúa kết hợp. Từ chối sinh sản đẩy đời sống hôn nhân xa lìa "hồng ân cao quý nhất" là con cái (x. GS 50,1) (GLCG 1664).

+ 
Hình phạt: Việc tái hôn của những người đã ly dị khi người phối ngẫu hợp pháp còn sống là nghịch lại ý định và lề luật của Thiên Chúa mà Đức Kitô đã dạy.  Những người này không bị tách ra khỏi Hội Thánh, nhưng không được rước lễ; họ vẫn sống đời Kitô hữu, nhất là giáo dục con cái trong Đức Tin (GLCG 1665). 

+ 
Hội Thánh thu nhỏ: Gia đình tín hữu là nơi con cái tiếp nhận lời rao giảng Đức Tin đầu tiên. Vì vậy, gia đình được gọi rất đúng là “Hội Thánh thu nhỏ" hay "Hội Thánh tại gia", một cộng đồng ân sủng và cầu nguyện, một trường học phát triển các nhân đức và đức ái Kitô giáo (GLCG 1666). 
9/ Á BÍ TÍCH
9.1/ Định nghĩa: là những dấu chỉ thánh, được Hội Thánh thiết lập, một phần nào giống bí tích. Chúng biểu thị những hiệu quả, nhất là những hiệu quả thiêng liêng, được lãnh nhận nhờ lời bầu cử của Hội Thánh. Nhờ các á bí tích, con người chuẩn bị lãnh nhận hiệu quả chính yếu của các bí tích và thánh hóa những hoàn cảnh khác biệt trong cuộc sống (GLCG 1667). 

9.2/ Những đặc điểm của các á bí tích 

+ 
Hội Thánh thiết lập các á bí tích để thánh hoá một số thừa tác vụ trong Hội Thánh, một số bậc sống, những hoàn cảnh rất đa dạng của đời Kitô hữu, và cả việc sử dụng những vật hữu ích cho con người. 
+ 
Theo quyết định mục vụ của các giám mục, á bí tích còn được dùng để đáp ứng với những nhu cầu, với văn hóa và lịch sử riêng của dân Kitô giáo trong một vùng hay một thời đại. 
+ 
Chúng luôn gồm một kinh nguyện, thường được kèm theo bằng một dấu chỉ xác định như đặt tay, dấu thánh giá, rẩy nước thánh (để nhắc lại bí tích Thánh Tẩy) (GLCG 1668). 

+ 
Các á bí tích bắt nguồn từ chức tư tế cộng đồng : mọi Kitô hữu đều được mời gọi trở nên một lời "chúc lành" và để chúc lành. Vì thế, người giáo dân có thể chủ sự một số nghi thức chúc lành. Các nghi thức chúc lành càng liên quan đến đời sống Hội Thánh và bí tích, càng dành riêng cho các thừa tác viên có chức thánh chủ sự ( giám mục, linh mục và phó tế) (x. Gv 16;18)(GLCG 1669).
+ 
Các á bí tích không ban ơn Thánh Thần như các bí tích, nhưng nhờ lời cầu của Hội Thánh, chuẩn bị chúng ta đón nhận ân sủng và giúp chúng ta cộng tác với ân sủng. 
+ 
"Ðối với các tín hữu đã được chuẩn bị chu đáo, hầu hết mọi biến cố trong cuộc đời đều được thánh hóa nhờ thánh ân xuất phát từ mầu nhiệm Phục Sinh là Cuộc Khổ Nạn, Cái Chết và Phục Sinh của Đức Kitô.  Từ nguồn mạch này tất cả các bí tích và á bí tích rút ra năng lực. Hầu như không có việc sử dụng của cải vật chất chính đáng nào lại không thể đưa tới mục đích thánh hóa con người và ca ngợi Thiên Chúa" (x. SC 61) (GLCG 1670). 


9.3/ Các hình thức khác nhau của á bí tích 

+ 
Trong số các á bí tích, đứng đầu các phép (chúc) lành (cho cá nhân, bữa ăn, đồ vật, và nơi chốn). Mọi chúc lành đều ca ngợi Thiên Chúa và cầu xin những hồng ân của Ngài. Trong Đức Kitô, các Kitô hữu được Thiên Chúa Cha chúc lành “bằng mọi phúc lộc thiêng liêng”.  Đó là lý do tại sao Hội Thánh ban phép làng bằng cách kêu cầu Danh Chúa Giêsu, thường là trong klhi làm dấu Thánh Giá của Đức Kitô (GLCG 1671).
+ 
Có một số phép lành có tính quan trọng vĩnh viễn bởi vì chúng thánh hiến con người cho Thiên Chúa, hay để riêng những đồ vật và nơi chốn để dùng trong Phụng Vụ. Trong số những phép lành ấy nhằm mục đích riêng - đừng lẫn lộn với bí tích Truyền Chức – là phép lành một tu viện trưởng ban cho một tu viện, thánh hiến các trinh nữ va góa phụ, nghi thức khấn dòng, và chúc lành cho một số thừa tác vụ trong Hội Thánh (người đọc sách thánh, giúp lễ, giáo lý viên, vv…). 
+ 
Việc thánh hiến một thánh đường hay bàn thờ, làm phép dầu thánh, các chén thánh, và lễ phục, chuông, vv…, có thể được dùng làm ví dụ cho những vật dụng thánh nói trên (GLCG 1672). 
+ 
TRỪ QUỶ/TÀ: Việc Hội Thánh nhân danh Đức Kitô, công khai và có thẩm quyền cầu xin để một người hay một sự vật được Thiên Chúa bảo vệ khỏi quyền lực của ác thần và giải thoát khỏi ách thống trị của nó được gọi là trừ tà hay trừ quỷ. Chính Chúa Giêsu cũng đã trừ quỷ và Hội Thánh nhận được quyền năng và nhiệm vụ trừ quỷ từ Người.
+ 
Trong một hình thức trừ ta đơn giản được thực hiện trong khi cử hành bí tích Rửa Tội. 
+ 
Nghi Thức Trừ Tà trọng thể, gọi là “trừ tà lớn” chỉ được thực hiện bởi một linh mục cùng với phép của giám mục. Linh mục trừ tà phải tiến hành cách thận trọng và giữ nghiêm ngặt các qui luật do Hội Thánh thiết lập. Nghi thức Trừ Tà nhằm trục xuất các ác thần và giải thoát khỏi ảnh hưởng của chúng, nhờ quyền thiêng liêng Chúa Giêsu đã ủy thác cho Hội Thánh.

+ 
Các bệnh tật, nhất là các bệnh tâm thần, là một vấn đề rất khác; chữa bệnh là công việc của y khoa. Do đó, trước khi cử hành nghi thức Trừ Tà, điều quan trọng là cần phải biết chắc chắn rằng đây là đương đầu với sự hiện diện của Thần Dữ, chứ không phải bệnh tật (GLCG 1673). 
10/ CÁC VIỆC SÙNG KÍNH: còn được gọi là Việc Đạo Đức Phổ Thông 

+ 
Ngoài phụng vụ bí tích và các á bí tích, việc dạy Giáo Lý còn phải kể đến những hình thức đạo đức phổ thông của các tín hữu.  Người ta luôn tìm thấy cảm thức tôn giáo của dân Kitô giáo được diễn đạt bằng những hình thức đạo đức đa dạng, quy tụ quanh đời sống bí tích của Hội Thánh, như tôn kính các thánh tích, viếng các thánh điện, hành hương, rước kiệu, đàng thánh giá, các vũ điệu tôn giáo, lần hạt Mân Côi, đeo ảnh thánh...(GLCG 1674).
+ 
Những hình thức đạo đức này nối dài chứ không thay thế đời sống phụng vụ của Hội Thánh. Chúng "phải chiếu theo các mùa phụng vụ mà xếp đặt các việc ấy hòa hợp với Phụng Vụ Thánh, để có thể coi là phát xuất từ phụng vụ và tiến dẫn dân chúng đến với phụng vụ; vì tự bản chất, phụng vụ vượt xa các việc ấy" (GLCG 1675). 
+ 
Cần có sự phân biệt của các mục tử để nâng đỡ và cổ vũ những việc đạo đức phổ thông; trong trường hợp cần thiết, phải thanh luyện và điều chỉnh cảm thức tôn giáo ẩn tàng dưới những hình thức này, để các tín hữu hiểu rõ hơn mầu nhiệm Đức Kitô. Việc thi hành những hình thức đạo đức này phải dưới sự chăm sóc và phán quyết của giám mục và hợp với những tiêu chuẩn chung của Hội Thánh (GLCG 1676).
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